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A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA 
 

 

 
 

_Chính giữa Man Đa La là Đức Phật a Di Đà (Amitābha-buddha) màu hồng đỏ, 
biểu thị cho Thân Pháp Giới Tạng (Dharma-dhātu-garbha  kāya) 

 
_Chung quanh Đức Phật A Di Đà là 35 Đức Phật được trích ra từ Phật Thuyết 

Quyết Định Tỳ Ni Kinh 
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Man Đa La này là Pháp Môn chủ về Sám Hối nhằm giúp cho Hành Giả nương 
theo sức gia trì của chư Phật để tịnh hóa Tâm Thức, tiêu trừ tất cả tội chướng đã gom 
chứa từ vô thủy đến nay. 

Hành Giả quán tưởng Man Đa La, ý chí khẩn thiết, miệng xưng tên Phật, thân 
hành lễ bái, sau đó trì tụng Chân Ngôn để tịnh hóa ba nghiệp ắt hiện đời được an vui, 
khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc 

1_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (Namo Śākya-muṇi Buddha) 
2_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Năng Tồi Phật (Namo Vajra-pramardi 

Buddha) 
3_ Nam mô Bảo Diễm Phật (Namo Ratnārcis Buddha) 
4_ Nam mô Long Tự Tại Vương Phật (Namo Nāgeśvara-rāja Buddha) 
5_ Nam mô Cần Dũng Quân Phật (Namo Vīrasena Buddha) 
6_ Nam mô Cần Dũng Hỷ Phật (Namo Vīra-nandin Buddha) 
7_ Nam mô Bảo Hỏa Phật (Namo Ratnāgni Buddha) 
8_ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật (Namo Ratna-candra-prabha Buddha) 
9_ Nam mô Bất Không Kiến Phật (Namo Amogha-darśi Buddha)  
10_ Nam mô Bảo Nguyệt Phật (Namo Ratna-candra Buddha) 
11_ Nam mô Vô Cấu Phật (Namo Nirmala Buddha) 
12_ Nam mô Ly Cấu Phật (Namo Vimala Buddha) 
13_ Nam mô Dũng Thí Phật (Namo Sūradatta Buddha) 
14_ Nam mô Tịnh Hạnh Phật (Namo Brahma Buddha) 
15_ Nam mô Phạm Thí Phật (Namo Brahmadatta Buddha) 
16_ Nam mô Thủy Vương Phật (Namo Varuṇa Buddha) 
17_ Nam mô Thủy Thiên Phật (Namo Varuṇa-deva Buddha) 
18_ Nam mô Hiền Cát Tường Phật (Namo Bhadra-śrī Buddha) 
19_ Nam mô Vô Lượng Uy Đức Phật (Namo Ananta-ujjvalana Buddha) 
20_ Nam mô Chiên Đàn Cát Tường Phật (Namo Candana-śrī Buddha) 
21_ Nam mô Quang Cát Tường Phật (Namo Prabhasa-śrī Buddha) 
22_ Nam mô Vô Ưu Cát Tường Phật (Namo Aśoka-śrī Buddha) 
23_ Nam mô Na La Diên Cát Tường Phật (Namo Nārāyaṇa-śrī Buddha) 
24_ Nam mô Hoa Cát Tường Phật (Namo Kusuma-śrī Buddha) 
25_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật (Namo Padma-jyotir-

vikṛditābhijñā Buddha) 
26_ Nam mô Tài Cát Tường Phật (Namo Dhana-śrī Buddha) 
27_ Nam mô Niệm Cát Tường Phật (Namo Smṛti-śrī Buddha) 
28_ Nam mô Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường (Namo Suparikirtita-

nāmadheya-śrī Buddha) 
29_ Nam mô Đế Tràng Phan Vương Phật (Namo Indra-ketu-dhavaja-rāja 

Buddha) 
30_ Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật (Namo Vijitasaṃgrama Buddha) 
31_ Nam mô Dũng Kiện Cát Tường Phật (Namo Vikrānta-gamin-śrī Buddha) 
32_ Nam mô Dũng Kiện Tiến Phật (Namo Suvikrānta Buddha) 
33_ Nam mô Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật (Namo 

Samantāvabhāsa-vyūha-śrī Buddha) 
34_ Nam mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật (Namo Ratna-padma-vikramin Buddha) 
35_ Nam mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật (Namo Ratna-padma-

supratiṣṭhita-giri-rāja Buddha) 
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36_ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật (Namo dharma-dhātu-garbha-
kāya  amithābha  buddha) 

 
*) A Di Đà Diệt Tội Ấn Chân Ngôn là: 
OṂ  HRĪḤ  A  AṂ  HRĪḤ  HRĪḤ  HŪṂ 
[OṂ  HRĪḤ  A  AṂ  HRĪḤ  HRĪḤ  HŪṂ        
OṂ: Cảnh giác 
HRĪḤ: Biết xấu hổ không làm việc bất thiện 
A: Không sinh chẳng diệt 
AṂ: Thâm nhập vào sự không sinh chẳng diệt 
HRĪḤ: Mau chóng xa lìa các bụi dơ Tham Sân Si chứng được 4 Đức thanh tịnh là 

Ai Nhiễm Thanh Tịnh, Sân Thanh Tịnh, Uế Thanh Tịnh, Tội Thanh Tịnh 
HRĪḤ: Pháp Giới Thanh Tịnh 
HŪṂ: Quyết định thành tựu        
Hãy biết xấu hổ không làm việc Bất thiện để mau chóng thấu ngộ sự vô sinh bất 

diệt, xa lià các bụi dơ tham sân si, quyết định thành tựu Pháp Giới Thanh Tịnh] 
 


